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Bosch Serie 4 KGN56XI40 tủ lạnh-tủ đông Đặt riêng 505 L Thép
không gỉ

Nhãn hiệu : Bosch Họ sản phẩm: Serie 4 Mã sản phẩm: KGN56XI40

Tên mẫu : KGN56XI40

Bosch Serie 4 KGN56XI40. Tổng dung lượng thực: 505 L. Bản lề cửa: Bên phải, Loại màn hình: LED. Loại
khí hậu: SN-T, Mức độ ồn: 40 dB. Dung lượng thực của tủ lạnh: 400 L, Không Đóng băng (ngăn lạnh), Hệ
thống Đa Dòng khí (ngăn lạnh), Đèn trong tủ lạnh. Dung lượng thực của tủ đông: 105 L, Dung lượng
đông: 18 kg/24h, Không Đóng băng (ngăn đá). Ngăn đựng đồ tươi. Năng lượng tiêu thụ hàng năm: 217
kWh. Màu sắc sản phẩm: Thép không gỉ

Thiết kế

Vi ̣trı ́đặt thiết bi ̣* Đặt riêng
Màu sắc sản phẩm * Thép không gỉ
Bản lề cửa Bên phải
Các cửa thuận nghịch ✔
Màn hình tích hợp * ✔
Loại màn hình LED
Chất liệu của kệ Kính tôi an toàn
Số lượng máy nén 1

Hiệu suất

Tổng dung lượng thực * 505 L
Loại khí hậu * SN-T
Mức độ ồn * 40 dB
Chứng nhận CE, KEMA, VDE

Tủ lạnh

Dung lượng thực của tủ lạnh * 400 L
Đèn trong tủ lạnh ✔
Loại đèn LED
Không Đóng băng (ngăn lạnh) * ✔
Hệ thống Đa Dòng khí (ngăn lạnh) * ✔
Tủ lạnh số lượng kệ đỡ * 4
Số lượng ngăn để rau quả * 2
Cửa ngăn lạnh 4
Khoang để trứng ✔
Giá để chai ✔
Chức năng Siêu Mát * ✔

Tủ đông

Vị trí bộ phận làm lạnh * Đặt dưới
Dung lượng thực của tủ đông * 105 L
Dung lượng đông * 18 kg/24h
Thời gian lưu trữ khi mất điện * 24 h
Không Đóng băng (ngăn đá) * ✔
Tủ đông số lượng kệ đỡ * 2

Fresh zone

Ngăn đựng đồ tươi * ✔
Công thái học

Chuông báo cửa mở ✔
Chân đế điều chỉnh được ✔
Chiều dài dây 2,4 m

Điện

Cấp hiệu quả năng lượng (cũ) A+++
Năng lượng tiêu thụ hàng năm * 217 kWh
Tải kết nối 100 W
Điện áp AC đầu vào 220 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 Hz
Dòng điện 10 A
Nguồn điện Chạy bằng điện

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng * 700 mm
Độ dày * 800 mm
Chiều cao * 1930 mm
Trọng lượng * 94 kg
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